Số lượng các Thủ tục hành chính công được giải quyết tại các Trung tâm hành chính công:

- Trung tâm hành chính công tỉnh: 1037 thủ tục thuộc phạm vi, thẩm quyền giải quyết của 22 sở, ban, ngành được giải quyết tại Trung tâm hành chính công Tỉnh.

- Trung tâm hành chính công thành phố Cẩm Phả: 269 thủ tục.

- Trung tâm hành chính công thành phố Hạ Long: 302 thủ tục.

- Trung tâm hành chính công thành phố Móng Cái: 292 thủ tục.

- Trung tâm hành chính công thành phố Uông Bí: 299 thủ tục.

- Trung tâm hành chính công thị xã Đông Triều: 262 thủ tục.

- Trung tâm hành chính công thị xã Quảng Yên: 274 thủ tục.

- Trung tâm hành chính công huyện Ba Chẽ: 215 thủ tục.

- Trung tâm hành chính công huyện Bình Liêu: 227 thủ tục.

- Trung tâm hành chính công huyện Cô Tô: 238 thủ tục.

- Trung tâm hành chính công huyện Đầm Hà: 210 thủ tục.

- Trung tâm hành chính công huyện Hải Hà: 276 thủ tục.

- Trung tâm hành chính công huyện Hoành Bồ: 213 thủ tục.

- Trung tâm hành chính công huyện Tiên Yên: 294 thủ tục.

- Trung tâm hành chính công huyện Vân Đồn: 260 thủ tục.

Hiện nay tất cả các Trung tâm hành chính công đang tiếp tục rà soát và đưa thủ tục hành chính còn lại vào giải quyết tại các Trung tâm hành chính công. Việc đưa các thủ tục hành chính vào giải quyết tại Trung tâm hành chính công theo nguyên tắc thủ tục hành chính có tần suất giao dịch nhiều, thường xuyên thì đưa vào sớm, đồng thời tăng số lượng các thủ tục hành chính được thẩm định và phê duyệt tại chỗ để đáp ứng yêu cầu và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức, doanh nghiệp và người dân.

ĐỊA CHỈ VÀ THÔNG TIN LIÊN HỆ CỦA CÁC TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG

1. Trung tâm hành chính công Tỉnh

Địa chỉ: Tầng 1, Trụ sở Liên cơ quan số 2, P. Hồng Hà, Tp. Hạ Long

Website: hanhchinhcongquangninh.gov.vn

Điện thoại: 033.3634669

Hotline: 1900558826 



Fax: 033.3634667

E-mail: tthcct@quangninh.gov.vn

26. Trung tâm hành chính công thị xã Đông Triều

Địa chỉ: Số 155A đường Nguyễn Bình, Khu 2, P. Đông Triều, Tx. Đông Triều

Điện thoại: 033.3670600, 033.3670675

Fax: 033.3670675

E-mail: tthcc.dt@quangninh.gov.vn
V.2. Thủ tục hành chính được giải quyết tại 14 Trung tâm hành chính công các huyện, thị xã, thành phố
	STT
	TÊN HÀNH CHÍNH
	HÀNH CHÍNH ĐƯỢC GIẢI QUYẾT TẠI
TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ

	
	
	Ba Chẽ
	Bình Liêu
	Cẩm Phả
	Cô Tô
	Đầm Hà
	Đông Triều
	Hải Hà
	Hạ Long
	Hoành Bồ
	Móng Cái
	Quảng Yên
	Tiên Yên
	Uông Bí
	Vân Đồn

	I
	Lĩnh vực Công thương (11 thủ tục)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	2
	Cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	3
	Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	4
	Cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	5
	Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	6
	Cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	7
	Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	8
	Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	9
	Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	10
	Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng kinh doanh LPG
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực công thương
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	Lĩnh vực Dân tộc (01 thủ tục)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Xác định đối tượng thụ hưởng chính sách theo Quyết định số 755/QĐ-TTg
	X
	X
	X
	 
	X
	 
	X
	 
	X
	X
	X
	X
	X
	 

	III
	Lĩnh vực Đất đai (30 thủ tục)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu                                                         
	X
	X
	X
	X 
	X
	X
	X
	 
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	2
	Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu.
	X
	X
	X
	 X
	X
	X
	X
	 
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	3
	Đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận
	X
	X
	X
	 X
	X
	X
	X
	 
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	4
	Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất 
	X
	X
	X
	 X
	X
	X
	X
	 
	X
	X
	 
	X
	X
	X

	5
	Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu
	X
	X
	X
	 X
	X
	X
	X
	 
	X
	X
	 
	X
	X
	X

	6
	Đăng ký đất đai đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý
	X
	X
	X
	 X
	X
	X
	X
	 
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	7
	Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở là hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam
	X
	X
	X
	 X
	X
	X
	X
	 
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	8
	Đăng ký xác lập hoặc thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề
	X
	X
	X
	 X
	X
	X
	X
	 
	X
	X
	 
	X
	X
	X

	9
	Gia hạn sử dụng đất; xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất
	X
	X
	X
	 X
	X
	X
	X
	 
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	10
	Thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đất
	X
	X
	X
	 X
	X
	X
	X
	 
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	11
	Cấp đổi Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng
	X
	X
	X
	 X
	X
	X
	X
	 
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	12
	Cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng do bị mất
	X
	X
	X
	 X
	X
	X
	X
	 
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	13
	Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân để thực hiện “dồn điền đổi thửa”
	X
	X
	X
	 X
	X
	X
	X
	 
	X
	X
	 
	X
	X
	X

	14
	Chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng
	X
	X
	X
	 X
	X
	X
	X
	 
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	15
	Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất
	X
	X
	X
	 X
	X
	X
	X
	 
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	16
	Đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, thế chấp quyền sử dụng đất hoặc thế chấp bằng tài sản gắn liền với đất phù hợp với pháp luật; đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký; yêu cầu sửa chữa sai sót nội dung đăng ký thế chấp do lỗi của người thực hiện đăng ký.
	X
	X
	X
	 X
	X
	X
	X
	 
	X
	X
	 
	X
	X
	X

	17
	Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất nhưng chưa thực hiện chuyển quyền theo quy định
	X
	X
	X
	 X
	X
	X
	X
	 
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	18
	Đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, nhóm người sử dụng đất
	X
	X
	X
	 X
	X
	X
	X
	 
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	19
	Đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp giấy chứng nhận, giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp giấy chứng nhận; chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất
	X
	X
	X
	 X
	X
	X
	X
	 
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	20
	Đính chính Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp
	X
	X
	X
	 X
	X
	X
	X
	 
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	21
	Thu hồi Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp không đúng thuộc trường hợp quy định tại Điểm d Khoản 2 của Điều 106 của Luật Đất đai
	X
	X
	X
	 X
	X
	X
	X
	 
	X
	X
	 
	X
	X
	X

	22
	đăng ký biến động do xoá thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, xóa thế chấp quyền sử dụng đất hoặc xóa thế chấp bằng tài sản gắn liền với đất phù hợp với pháp luật 
	X
	X
	X
	 X
	X
	X
	X
	 
	X
	X
	 
	X
	X
	X

	23
	Đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền
	X
	X
	X
	 X
	X
	X
	X
	 
	X
	X
	 
	X
	X
	X

	24
	Hòa giải tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân cấp huyện
	X
	X
	X
	 X
	X
	X
	X
	 
	X
	X
	 
	X
	X
	X

	25
	Giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất
	X
	X
	X
	 X
	X
	X
	X
	 
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	26
	Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam
	X
	X
	X
	 X
	X
	X
	X
	 
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	27
	Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân 
	X
	X
	X
	 X
	X
	X
	X
	 
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	28
	Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường của dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 

	29
	Cấp Giấy xác nhận đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản cho các tổ chức hoặc công dân có cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 

	30
	Thủ tục Đăng ký khai thác nước dưới đất
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	

	IV
	Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo (20 thủ tục)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Thành lập nhà trường, nhà trẻ
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	2
	Thủ tục Cho phép hoạt động giáo dục đối với nhà trường, nhà trẻ 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	3
	Thủ tục Đình chỉ hoạt động nhà trường, nhà trẻ
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	4
	Sáp nhập và chia tách nhà trường, nhà trẻ
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	5
	Giải thể nhà trường, nhà trẻ
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	6
	Thành lập hoặc cho phép thành lập trường tiểu học
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	7
	Thủ tục Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X


	8
	Sáp nhập và chia, tách trường tiểu học để thành lập mới
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	9
	Thủ tục Đình chỉ hoạt động trường tiểu học 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	10
	Giải thể trường tiểu học
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	11
	Thành lập trường Trung học cơ sở và trường phổ thông có nhiều cấp học cao nhất là THCS
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	12
	Thủ tục Cho phép trường Trung học cơ sở và trường phổ thông có nhiều cấp học cao nhất là THCS hoạt động giáo dục
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	13
	Thủ tục Đình chỉ hoạt động trường Trung học cơ sở và trường phổ thông có nhiều cấp học cao nhất là THCS
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	14
	Sáp nhập và chia, tách trường Trung học cơ sở và trường phổ thông có nhiều cấp học cao nhất là THCS để thành lập mới
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	15
	Giải thể trường Trung học cơ sở và trường phổ thông có nhiều cấp học cao nhất là THCS
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	16
	Tiếp nhận học sinh người nước ngoài cấp Trung học cơ sở
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	17
	Tiếp nhận học sinh Việt Nam về nước cấp Trung học cơ sở
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	18
	Chuyển trường đối với học sinh Trung học cơ sở
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	19
	Chỉnh sửa nội dung bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	20
	Cấp bản sao bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	V
	Lĩnh vực Giao thông Vận tải (15 thủ tục)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa dùng cho phương tiện chưa khai thác đăng ký lần đầu
	X
	 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	2
	Cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa dùng cho phương tiện đang khai thác đăng ký lần đầu
	X
	 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	3
	Cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa dùng cho phương tiện thay đổi tính năng kỹ thuật
	X
	 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	4
	Cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa dùng cho phương tiện chuyển quyền sở hữu (nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện)
	X
	 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	5
	Cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa dùng cho phương tiện chuyển quyền sở hữu và thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện
	X
	 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	6
	Cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa trong trường hợp chỉ thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện
	X
	 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	7
	Xoá đăng ký phương tiện thuỷ nội địa
	X
	 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	8
	Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa bị mất đăng ký
	X
	 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	9
	Đổi giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa
	X
	 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	10
	Cấp phép mở bến khách ngang sông
	X
	 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	11
	Cấp phép hoạt động bến khách ngang sông
	X
	 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	12
	Cấp lại giấy phép hoạt động bến khách ngang sông 
	X
	 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	13
	Cấp phép thi công xây dựng công trình đường bộ trong phạm vi đất dành cho đường bộ
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	 
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	14
	Chấp thuận, gia hạn, cấp phép xây dựng công trình thiết yếu hoặc biển quảng cáo trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đang khai thác
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	 
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	15
	Cấp phép thi công nút giao đấu nối vào đường bộ đang khai thác
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	 
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	VI
	Lĩnh vực Lao động, Thương binh và Xã hội (20 thủ tục)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Hỗ trợ hỏa táng cho thân nhân người chết hỏa thiêu tại An lạc viên Quảng Ninh
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	2
	Hỗ trợ trẻ em bị xâm hạ tình dục, trẻ em là nạn nhân của tai nạn thương tích, trẻ em bị bạo lực dẫn đến tử vong hoặc bị tàn tật nặng
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	3
	Hỗ trợ trẻ em mắc bệnh có chi phí khám bệnh, chữa bệnh ở mức cao từ 10 triệu đồng trở lên cho 01 lần khám bệnh, chữa bệnh hoặc có tổng chi phí từ 10 triệu đồng trở lên cho lần khám bệnh, chữa bệnh trong 01 năm
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	4
	Hỗ trợ thân nhân liệt sĩ đi thăm viếng mộ liệt sĩ
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	5
	Hỗ trợ thân nhân liệt sĩ di chuyển hài cốt liệt sĩ
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	6
	Hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về cộng đồng
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	7
	Đăng kí nhận hỗ trợ đối với lao động tỉnh Quảng Ninh đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	8
	Hỗ trợ trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	9
	Trợ cấp xã hội thường xuyên tại cộng đồng đối với đối tượng bảo trợ xã hội quy định tại khoản 1,2 điều 5 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	10
	Trợ cấp xã hội thường xuyên tại cộng đồng đối với bảo trợ xã hội quy định tại khoản 3 điều 5 nghị định 136/2013/NĐ-CP
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	11
	Trợ cấp xã hội thường xuyên tại cộng đồng đối với bảo trợ xã hội quy định tại khoản 4 điều 5 nghị định 136/2013/NĐ-CP
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	12
	Trợ cấp xã hội thường xuyên tại cộng đồng đối với bảo trợ xã hội quy định tại khoản 5 điều 5 nghị định 136/2013/NĐ-CP
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	13
	Trợ cấp xã hội thường xuyên tại cộng đồng đối với hộ gia đình, cá nhân nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng quy định tại điểm a, điểm b, khoản 1, điều 18 nghị định 136/2013/NĐ-CP
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	14
	Trợ giúp xã hội đột xuất cho đối tượng xã hội tại cộng đồng
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	15
	Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng quy định tại điều 11, nghị định 136/2013/NĐ-CP
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	16
	Trợ cấp xã hội thường xuyên đối với người cao tuổi từ đủ 75-79 thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo không có lương hưu, trợ cấp BHXH hoặc trợ cấp xã hội khác khoản a,c điều 5 nghị định 136/2013/NĐ-CP
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	17
	Trợ cấp xã hội thường xuyên đối với người khuyết tật nặng, đặc biệt nặng
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	18
	Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng (điều 20)
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	19
	Hỗ trợ kinh phí người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng (điểm c, khoản 1 điều 18)
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	 X
	X

	20
	Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người khuyết tật mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	 X
	X

	VII
	Lĩnh vực Nội vụ (35 thủ tục)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Đăng ký dòng tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	2
	Đăng ký Hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong địa bàn cấp huyện
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	3
	Tiếp nhận thông báo thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	4
	Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	5
	Đăng ký giảng đạo, truyền đạo của chức sắc, nhà tu hành ngoài cơ sở tôn giáo
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	6
	Đăng ký các cuộc lễ của tổ chức tôn giáo diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	7
	Đăng ký Hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đã đăng ký của tổ chức tôn giáo cơ sở
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	8
	Đăng ký Hội nghị, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	9
	Chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một xã nhưng trong phạm vi một huyện
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	10
	Công nhận Ban vận động thành lập Hội có phạm vi hoạt động cấp huyện, cấp xã
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	11
	Thành lập Hội có phạm vi hoạt động cấp xã
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	12
	Phê duyệt điều lệ hội
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	13
	Chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	14
	Đổi tên hội
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	15
	Giải thể hội
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	16
	Báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	17
	Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	18
	Tặng Danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	19
	Tặng Danh hiệu thôn, ấp, bản, làng, khu phố văn hóa
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	20
	Tặng Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	21
	Tặng Danh hiệu Lao động tiên tiến
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	22
	Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	23
	Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	24
	Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	25
	Cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	26
	Công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	27
	Công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý quỹ
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	 
	 
	 
	X
	X
	 X
	X

	28
	Thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	29
	Cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	30
	Cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	31
	Hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	32
	Đổi tên quỹ
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	33
	Giải thể quỹ
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	34
	Thành lập đơn vị sự nghiệp công lập
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	35
	Tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	VIII
	Lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (06 thủ tục)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	2
	Cấp đổi Giấy chứng nhận kinh tế trang trại
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	3
	Cấp lại Giấy chứng nhận kinh tế trang trại
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	4
	Kiểm tra, cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	5
	Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP trong sản xuất thực phẩm nông lâm thủy sản đối với trường hợp Giấy chứng nhận sắp hết hạn hoặc trường hợp Giấy chứng nhận bị mất, hỏng, thất lạc hay có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên giấy chứng nhận ATTP (thuộc cấp huyện quản lý)
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	6
	Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm lĩnh vực nông lâm thủy sản 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	IX
	Lĩnh vực Tài chính - Kế hoạch (28 thủ tục)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	2
	Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	3
	Tạm ngừng hộ kinh doanh
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	4
	Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	5
	Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	X

	6
	Đăng ký khi hợp tác xã chia
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	7
	Đăng ký khi hợp tác xã tách
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	8
	Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	9
	Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	10
	Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị mất)
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	11
	Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị mất)
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	12
	Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị hư hỏng)
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	13
	Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị hư hỏng)
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	14
	Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (Đối với trường hợp hợp tác xã giải thể tự nguyện)
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	15
	Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	16
	Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	17
	Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	18
	Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	19
	Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	20
	Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã)
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	21
	Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	22
	Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (khi bị mất)
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	X

	23
	 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (khi bị rách)
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	X

	24
	Cấp giấy phép cho người nước ngoài thu và sử dụng nhà
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 

	25
	Cấp giấy phép kinh doanh tại chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong khu kinh tế cửa khẩu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 

	26
	Đăng ký hợp tác xã
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	

	27
	Thủ tục Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	

	28
	Thủ tục Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	

	X
	Lĩnh vực Tài nguyên Môi trường (25 thủ tục)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Cấp Thông báo về việc chấp nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường (sau đây gọi tắt là Bản CKBVMT) của các tổ chức, cá nhân có dự án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	X

	2
	Cấp Giấy xác nhận đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản cho các tổ chức hoặc công dân có cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	X

	3
	Đăng ký khai thác nước dưới đất
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	X

	4
	Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu và đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 

	5
	Đăng ký đất đai đối với trường hợp được nhà nước giao đất để quản lý
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 

	XI
	Lĩnh vực Thủy sản (04 thủ tục)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Cấp đổi, cấp lại Giấy phép khai thác thuỷ sản đối với tàu cá dưới 20CV
	X
	 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	2
	Gia hạn Giấy phép khai thác thuỷ sản đối với tàu cá dưới 20CV
	X
	 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	3
	Đăng ký danh sách thuyền viên và cấp sổ Danh bạ thuyền viên tàu cá cho tàu có công suất đến dưới 20 CV
	X
	 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	4
	Đăng ký tàu cá trong trường hợp chuyển nhượng quyền sở hữu đối với tàu cá dưới 20CV
	X
	 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	XII
	Lĩnh vực Tư pháp (29 thủ tục)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Thay đổi, cải chính, hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên và xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch cho mọi trường hợp, không phân biệt độ tuổi
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	2
	Điều chỉnh nội dung trong sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	3
	Cấp bản sao các giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	4
	Cấp bản sao từ sổ gốc do Phòng Tư pháp quản lý
	 
	 
	 
	X
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Cấp lại bản chính giấy khai sinh
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	6
	Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được)
	 
	 
	 
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài, các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt và các giấy tờ, văn bản song ngữ
	X
	X
	X
	 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	8
	Chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang Tiếng Việt hoặc từ Tiếng Việt sang tiếng nước ngoài
	X
	X
	X
	 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	9
	Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài, các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt và các giấy tờ, văn bản song ngữ
	X
	X
	X
	 
	 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	10
	Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	 
	X
	X
	 
	X
	
	 

	11
	Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp mà tự dịch giấy tờ văn bản phục mục đích cá nhân.
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Chứng thực văn bản thoả thuận phân chia di sản mà di sản là động sản
	 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	 
	X
	X
	 
	X
	
	 

	14
	Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản
	 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	 
	X
	X
	 
	X
	
	 

	15
	Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản
	 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	 
	X
	X
	X
	X
	
	 

	16
	Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	X
	 
	 X
	X

	17
	Chứng thực văn bản khai nhận di sản
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	X
	 
	 X
	X

	18
	Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến động sản có giá trị dưới 50 triệu đồng
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 X
	X

	19
	Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực.
	 
	 
	 
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	Chứng thực việc sửa đổi , bổ sung, hủy bỏ, sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch.
	 
	 
	 
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21
	Chứng thực Hợp đồng ủy quyền
	X
	X
	 
	 
	 
	X
	X
	 
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	22
	Chứng thực Hợp đồng thế chấp nhà
	X
	X
	 
	 
	 
	X
	X
	 
	X
	X
	 
	X
	X
	X

	23
	Chứng thực Hợp đồng cho ở nhờ nhà
	X
	X
	 
	 
	 
	X
	X
	 
	X
	X
	 
	X
	X
	X

	24
	Chứng thực Hợp đồng cho thuê nhà
	X
	X
	 
	 
	 
	X
	X
	 
	X
	X
	 
	X
	X
	X

	25
	Chứng thực Hợp đồng cho mượn nhà
	X
	X
	 
	 
	 
	X
	X
	 
	X
	X
	 
	X
	X
	X

	26
	Chứng thực Hợp đồng uỷ quyền quản lý nhà
	X
	X
	 
	 
	 
	X
	X
	 
	X
	X
	 
	X
	X
	X

	27
	Chứng thực Hợp đồng đổi nhà
	X
	X
	 
	 
	 
	X
	X
	 
	X
	X
	 
	X
	X
	X

	28
	Chứng thực Hợp đồng tặng cho nhà
	X
	X
	 
	 
	 
	X
	X
	 
	X
	X
	 
	X
	X
	X

	29
	Chứng thực hợp đồng mua bán nhà
	X
	X
	 
	 
	 
	X
	X
	 
	X
	X
	 
	X
	X
	X

	XIII
	Lĩnh vực Văn hóa thông tin (09 thủ tục)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Công nhận danh hiệu "thôn văn hóa", "làng văn hóa", "tổ dân phố văn hóa", "khu phố văn hóa", "xã, phường văn hóa" và tương đương
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	2
	Thẩm định, xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho nhà nghỉ du lịch và nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê
	X
	X
	 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	3
	Cấp giấy phép kinh doanh karaoke
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	4
	Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	5
	Cấp sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	6
	Cấp gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	7
	Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	8
	Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy
	X
	 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	 
	X
	X
	X
	X
	 

	9
	Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy
	X
	 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	 
	X
	X
	X
	X
	 

	XIV
	Lĩnh vực Xây dựng (21 thủ tục)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Cấp giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	2
	Cấp giấy phép xây dựng công trình theo tuyến trong đô thị
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	3
	Cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	4
	Cấp giấy phép xây dựng cho dự án
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	5
	Cấp giấy phép xây dựng cho nhà ở riêng lẻ tại đô thị
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	6
	Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo công trình và nhà ở riêng lẻ tại đô thị
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	7
	Cấp giấy phép xây dựng công trình tạm 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	8
	Cấp giấy phép xây dựng tạm nhà ở riêng lẻ tại đô thị
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	9
	Điều chỉnh giấy phép xây dựng công trình và công trình tạm
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	10
	Điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	11
	Gia hạn giấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ tại đô thị
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	12
	Cấp lại giấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ tại đô thị
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	13
	Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	 
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	14
	Thẩm định TKCS-TMĐT các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của chủ tịch UBND cấp huyện
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	 
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	15
	Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 theo phân cấp
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	16
	Thỏa thuận chấp thuận địa điểm xây dựng
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	17
	Cung cấp thông tin quy hoạch
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	18
	Cấp chứng chỉ quy hoạch 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	19
	Cấp Giấy phép quy hoạch  
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	20
	Thỏa thuận nhiệm vụ quy hoạch Quy hoạch phân khu; Quy hoạch chi tiết; tổng mặt bằng, phương án kiến trúc công trình; thiết kế đô thị riêng
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	 
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	21
	Thỏa thuận Đồ án quy hoạch Quy hoạch phân khu; Quy hoạch chi tiết; tổng mặt bằng, phương án kiến trúc công trình; thiết kế đô thị riêng; chấp thuận và phê duyệt mặt bằng công trình hạ tầng, công trình theo tuyến
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	XV
	Lĩnh vực Y tế (03 thủ tục)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Cấp, cấp lại và cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền quản lý ngành Y tế
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	2
	Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với tổ chức
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	3
	Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với cá nhân
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	XVI
	Lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn thư (05 thủ tục)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Tiếp công dân
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	X

	2
	Xử lý đơn
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	X

	3
	Giải quyết khiếu nại lần đầu
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	X

	4
	Giải quyết khiếu nại lần hai
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	X

	5
	Giải quyết Tố cáo
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	X

	XVII
	Lĩnh vực Thuế (03 thủ tục)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là tổ chức sản xuất kinh doanh không thành lập theo Luật Doanh nghiệp (trừ các đơn vị trực thuộc)
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	 
	X
	 
	 
	X
	 
	X
	X

	2
	Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là đơn vị trực thuộc của tổ chức sản xuất kinh doanh không thành lập theo Luật Doanh nghiệp 
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	 
	X
	 
	 
	X
	 
	X
	X

	3
	Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là cá nhân, nhóm cá nhân kinh doanh 
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	 
	X
	 
	 
	X
	 
	X
	X

	XVIII
	Công an huyện/thị xã/thành phố (26 thủ tục)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Cấp mới giấy chứng nhận về An ninh trật tự
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	X
	X
	X

	2
	Cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	X

	3
	Xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Xử lý các vi phạm về trật tự đô thị
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	XIX
	Lĩnh vực Bảo hiểm Xã hội (132 thủ tục)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	XIX.1
	Cấp huyện (112 thủ tục)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	A
	Thu Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp (29 thủ tục)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Đăng ký tham gia BHXH, BHYT đối với đơn vị tham gia lần đầu, đơn vị di chuyển từ địa bàn tỉnh, thành phố khác đến (cấp thẻ)
	 
	X
	X
	X 
	 
	X
	 
	X
	 
	X
	X
	X
	X
	X

	2
	Đăng ký tham gia BHXH, BHYT đối với đơn vị tham gia lần đầu, đơn vị di chuyển từ địa bàn tỉnh, thành phố khác đến (cấp sổ) (huyện chuyển tỉnh)
	 
	
	 
	 
	 
	X
	X
	X
	 
	
	 
	 
	 
	 

	3
	Đăng ký tham gia và cấp thẻ BHYT đối tượng tự nguyện tham gia BHYT
	 
	X
	X
	X 
	 
	X
	X
	X
	 
	X
	 
	X
	X
	 

	4
	Đối tượng nhân dân tham gia BHYT theo hộ cận nghèo
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	X
	 
	 
	X
	X
	X
	X
	 

	5
	Đăng ký tham gia và cấp thẻ BHYT đối với đối tượng chỉ tham gia BHYT
	 
	 
	X
	 X
	 
	X
	 
	 
	 
	X
	X
	X
	X
	 

	6
	Cấp thẻ BHYT cho các đối tượng chính sách xã hội, trẻ em dưới 6 tuổi, cựu chiến binh, người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước và tham gia bảo vệ Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	X
	X
	 

	7
	Báo tăng lao động tham gia BHXH, BHYT,BHTN
	 
	X
	X
	 X
	 
	X
	X
	X
	 
	X
	X
	X
	X
	X

	8
	Báo tăng lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN (cấp sổ) (huyện chuyển tỉnh)
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	X
	 
	 
	 
	X
	 
	 

	9
	Báo giảm lao động và xác nhận sổ BHXH đối với các trường hợp ngừng việc
	 
	X
	X
	X 
	 
	X
	X
	X
	 
	X
	X
	X
	X
	X

	10
	Điều chỉnh/Thay đổi lao động, mức đóng, xác nhận sổ BHXH đối với đơn vị thay đổi pháp nhân, chuyển quyền sở hữu, sáp nhập
	 
	X
	X
	 X
	 
	X
	X
	X
	 
	 
	X
	X
	X
	X

	11
	Giải quyết ngừng đóng BHXH đối với đơn vị bị giải thể, phá sản, di chuyển khỏi địa bàn
	 
	X
	X
	 X
	 
	X
	X
	X
	 
	 
	X
	X
	X
	X

	12
	Điều chỉnh lao động, mức đóng, xác nhận sổ BHXH đối với đơn vị thay đổi pháp nhân, chuyển quyền sở hữu, sát nhập (hưu trí)
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	 
	X
	 
	X
	 
	X
	 
	 

	13
	Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất
	 
	X
	X
	X 
	 
	X
	X
	X
	 
	X
	X
	X
	X
	X

	14
	Thay đổi điều kiện đóng, căn cứ đóng và mức đóng BHXH, BHYT, BHTN
	 
	X
	X
	 X
	 
	X
	X
	X
	 
	X
	X
	X
	X
	X

	15
	Truy thu do điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng BHXH của người lao động
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	X
	 
	 
	 
	X
	 
	X

	16
	Truy thu trường hợp hết hạn được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất theo quy định của Luật BHXH
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 

	17
	Truy thu BHXH đối với người lao động có thời hạn ở nước ngoài sau khi về nước
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 

	18
	Truy thu BHXH, BHYT và BHTN
	 
	X
	X
	 X
	 
	X
	X
	 
	 
	X
	X
	X
	X
	 

	19
	Truy thu các trường hợp vi phạm quy định của pháp luật về đóng BHXH, BHYT
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 

	20
	Đơn vị đóng cho người lao động chỉ tham gia BHXH, thân nhân của người lao động chết tự đóng cho cơ quan BHXH nơi cư trú
	 
	X
	X
	 X
	 
	X
	X
	X
	 
	X
	X
	X
	X
	X

	21
	Đăng ký đóng BHXH bắt buộc đối với người lao động có thời hạn ở nước ngoài
	 
	X
	X
	 X
	 
	X
	X
	X
	 
	X
	X
	X
	 
	X

	22
	Đối tượng tham gia BHXH tự nguyện đăng ký lần đầu hoặc đăng ký lại sau thời gian dừng đóng và hoàn trả tiền đóng cho người tham gia BHXH tự nguyện
	 
	X
	 
	 X
	 
	X
	X
	X
	 
	X
	X
	X
	 
	 

	23
	Điều chỉnh số người tham gia và cấp hoặc thu hồi thẻ BHYT đối với đối tượng chỉ tham gia BHYT bắt buộc
	 
	X
	X
	 
	 
	X
	 
	X
	 
	 
	X
	X
	X
	X

	24
	Đối tượng nhân dân tham gia BHYT theo hộ gia đình cận nghèo
	 
	X
	X
	X 
	 
	X
	 
	X
	 
	 
	 
	X
	 
	X

	25
	Đăng ký tham gia và cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT
	 
	X
	X
	 
	 
	X
	X
	X
	 
	 
	 
	X
	 
	X

	26
	Cấp thẻ BHYT cho đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	X
	 
	 
	 
	X
	 
	 

	27
	Cấp thẻ BHYT cho đối tượng hưởng trợ cấp BHYT thất nghiệp
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28
	Hoàn trả tiền đóng cho người tham gia BHXH tự nguyện ( huyện chuyển tỉnh)
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	X
	X
	 
	 
	 
	X
	 
	 

	29
	Hoàn trả tiền đóng BHYT đối với người tự nguyện tham gia BHYT và người được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng 
	 
	X
	X
	 X
	 
	X
	X
	X
	 
	X
	X
	X
	X
	X

	B
	Sổ Bảo hiểm xã hội, Thẻ Bảo hiểm y tế (15 thủ tục)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Cấp lại thẻ BHYT cho người tham gia BHYT bị mất
	 
	X
	X
	X 
	 
	X
	X
	X
	 
	X
	X
	X
	X
	X

	2
	Cấp lại thẻ BHYT cho người tham gia BHYT bị mất (huyện chuyển tỉnh) (bao gồm cả thẻ các đối tượng hưởng trợ cấp BHXH)
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	X
	X
	 
	 
	 
	X
	 
	 

	3
	Cấp lại sổ BHXH do người sử dụng lao động làm mất hoặc hỏng
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	X
	 
	 
	 
	X
	X
	X

	4
	Cấp lại sổ BHXH do người tham gia BHXH, BHTN làm mất hoặc hỏng
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	X
	 
	 
	 
	X
	X
	X

	5
	Cấp và ghi xác nhận trên sổ BHXH cho người lao động làm việc thuộc khu vực nhà nước, nghỉ chờ việc từ ngày 01 tháng 11 năm 1987 đến trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	X
	 
	 
	 
	X
	X
	X

	6
	Xác nhận thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp để hưởng trợ cấp thất nghiệp
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	X
	 
	 
	 
	X
	X
	X

	7
	Đề nghị ghi điều chỉnh thay đổi các yếu tố về nhân thân đã ghi trên sổ BHXH cho người tham gia BHXH bắt buộc
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	X
	 
	 
	 
	X
	X
	X

	8
	Đề nghị ghi điều chỉnh thay đổi các yếu tố về nhân thân đã ghi trên sổ BHXH cho người tham gia BHXH tự nguyện 
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	X
	 
	 
	 
	X
	X
	X

	9
	Đề nghị ghi điều chỉnh thay đổi các yếu tố về cấp bậc, chức vụ, chức danh nghề, công việc, nơi làm việc đã ghi trên sổ BHXH
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	X
	 
	 
	 
	X
	X
	X

	10
	Xác nhận thời gian đóng BHXH đối với người học tập, thực tập ở nước ngoài quy định tại QĐ số 107/2007/QĐ-TTg ngày 13/7/2007 của TTCP (huyện chuyển tỉnh)
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	X
	 
	 
	 
	X
	X
	 

	11
	Xác nhận thời gian đóng BHXH đối với người đi làm chuyên gia theo hiệp định của Chính phủ quy định tại QĐ số 107/2007/QĐ-TTg ngày 13/7/2007 của TTCP (huyện chuyển tỉnh)
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	X
	 
	 
	 
	X
	X
	 

	12
	Xác nhận thời gian đóng BHXH đối với người đi lao động có thời hạn ở nước ngoài theo hiệp định của Chính phủ và người đi làm đội trưởng, phiên dịch, cán bộ vùng do người nước ngoài trả lương quy định tại QĐ số 107/2007/QĐ-TTg ngày 13/7/2007 của TTCP (huyện chuyển tỉnh)
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	X
	 
	 
	 
	X
	X
	 

	13
	Đổi thẻ BHYT do ghi thông tin trên thẻ BHYT không đúng, do bị rách, hỏng và thay đổi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ban đầu
	 
	X
	X
	 X
	 
	X
	X
	X
	 
	X
	X
	X
	X
	X

	14
	Đối tượng tham gia BHXH tự nguyện thay đổi mức đóng, phương thức đóng
	 
	X
	 
	 X
	 
	X
	X
	 
	 
	X
	X
	X
	X
	 

	15
	Điều chỉnh số người tham gia và cấp hoặc thu hồi thẻ BHYT đối với đối tượng chỉ tham gia BHYT bắt buộc
	 
	 
	 
	 X
	 
	X
	X
	 
	 
	X
	X
	X
	 
	 

	C
	Chế độ chính sách (39 thủ tục)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Quyết toán chế độ ốm đau đối với người lao động
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	X
	 
	 
	X

	2
	Quyết toán chế độ ốm đau đối với người lao động phải nghỉ việc để chăm sóc con ốm
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 

	3
	Quyết toán chế độ ốm đau đối với người lao động khám chữa bệnh ở nước ngoài
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 


PAGE  
2

